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(1) (2)
(3)=(4)+(5

)+(6)+(7)
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.+.(14)
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I Đất cụm công nghiệp 1,28 1,28 2,94 2,94

1
Cụm công nghiệp Thái Yên 

(mở rộng giai đoạn 2)
1,28 1,28

xã Thanh Bình 

Thịnh
2,94

Quyết định chấp thuận 

chủ trương đầu tư số 

2596/QĐ-UBND ngày 

19/9/2016 của UBND 

tỉnh

II
 Đất xây dựng cơ sở giáo 

dục và đào tạo
2,14 2,09 0,05 4,8 4,81

1
Mở rộng trường Tiểu Học 

Thái Yên
0,56 0,56

Thôn Bình Hà, 

xã Thanh Bình 

Thịnh

1,3 1,3 

QĐ số 3417 ngày 

15/8/2014 của UBND 

Huyện Đức Thọ về việc 

phê duyệt quy hoạch 

tổng mặt bằng sử dụng 

đất trường tiểu học Thái 

Yên-huyện Đức Thọ-

tỉnh Hà Tĩnh

2
Mở rộng trường tiểu học Đức 

Thịnh
0,21 0,16 0,05

Thôn Quang 

Chiêm, xã Thanh 

Bình Thịnh

0,4 0,4 

QĐ số 3692/QĐ-UBND 

ngày 16/9/2014 của 

UBND Huyện Đức Thọ 

về việc phê duyệt mặt 

bằng SDĐ trường tiểu 

học Đức Thịnh-huyện 

Đức Thọ-tỉnh Hà Tĩnh

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH HÀ TĨNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ghi chú

Khái toán 

kinh phí 

thực hiện 

Bồi 

thường, 

GPMB (tỷ 

đồng)

CỦA HUYỆN ĐỨC THỌ

(Kèm theo Nghị quyết số .../NQ-HĐND ngày   tháng    năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

PHỤ LỤC 1.8. TỔNG HỢP DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT NĂM 2022

Tên công trình, dự án  Căn cứ pháp lýSTT
Địa điểm 

(Thôn.., xã....)

A. Công trình, dự án thu hồi đất đề xuất mới trong năm 2022

Diện tích 

thu hồi 

đất (ha)

Sử dụng từ loại đất (ha) Nguồn kinh phí thực hiện (tỷ đồng)

Phụ lục 1.8 ĐT 1
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Tên công trình, dự án  Căn cứ pháp lýSTT
Địa điểm 

(Thôn.., xã....)

Diện tích 

thu hồi 

đất (ha)

Sử dụng từ loại đất (ha) Nguồn kinh phí thực hiện (tỷ đồng)

3
Mở rộng trường Mầm Non 

Đức Thịnh 
0,17 0,17

Thôn Quang 

Chiêm, xã Thanh 

Bình Thịnh

0,4 0,4 

QĐ số 5428/QĐ-UBND 

ngày 31/12/2014 của 

UBND Huyện Đức Thọ 

về việc phê duyệt mặt 

bằng SDĐ trườngMầm 

non Đức Thịnh-huyện 

Đức Thọ-tỉnh Hà Tĩnh

4
Mới trường Mầm Non Thái 

Yên
1,20 1,2

Thôn Bình Hà, 

xã Thanh Bình 

Thịnh

2,8 2,8 

Văn bản số 

2597/UBND-TC ngày 

25/12/2014 của UBND 

Huyện Đức Thọ về việc 

đồng ý chủ trương lập 

quy hoạch, đầu tư xây 

dựng trường Mầm non 

Thái Yên-huyện Đức 

Thọ-tỉnh Hà Tĩnh
III Đất công trình năng lượng 0,06 0,06 0,30 0,3

1

Xây dựng ĐZ, TBA khắc 

phục tình trạng điện áp thấp 

tại các xã, thị trấn thuộc huyện 

Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh

0,04 0,04

Thị trấn Đức 

Thọ, xã Thanh 

Bình Thịnh, 

Trường Sơn, Đức 

Đồng, Hoà Lạc, 

Tân Dân, Yên 

Hồ, Lâm Trung 

Thuỷ, Bùi La 

Nhân

0,2 0,2

Quyết định số 2438/QĐ-

EVNNPC ngày 

15/9/2020 của Tổng 

giám đốc Tổng Công ty 

Điện lực Miền Bắc

2

Xây dựng ĐZ, TBA giảm tổn 

thất điện năng, nâng cao chất 

lượng điện áp khu vực huyện 

Đức Thọ năm 2022

0,02 0,02

xã Thanh Bình 

Thịnh, Yên Hồ, 

Lâm Trung Thuỷ, 

Tùng Ảnh, TT 

Đức Thọ

0,1 0,1

Quyết định số 2126/QĐ-

EVNNPC ngày 

26/8/2021 của Tổng 

giám đốc Tổng Công ty 

Điện lực Miền Bắc

IV
Đất công trình bưu chính, 

viễn thông
1,10 0,15 0,95 2,53 2,53

Phụ lục 1.8 ĐT 2
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Tên công trình, dự án  Căn cứ pháp lýSTT
Địa điểm 

(Thôn.., xã....)

Diện tích 

thu hồi 

đất (ha)

Sử dụng từ loại đất (ha) Nguồn kinh phí thực hiện (tỷ đồng)

1 Trạm Viễn Thông Duc-Lam 0,08 0,08

Thôn Trung Đại 

Lâm - Xã Lâm 

Trung Thủy

0,2 0,2 

2 Trạm Viễn Thông Duc-Quang 0,05 0,05

Đồng Lộc - 

Quang Lộc xã 

Quang Vĩnh

0,1 0,1 

3 Trạm Viễn Thông Duc-Hoa2 0,05 0,05
Thôn Tân Sơn - 

Xã Hòa Lạc
0,1 0,1 

4 Trạm Viễn Thông Duc-Lac 0,05 0,05
Thôn Yên Thắng - 

 Xã Hòa Lạc
0,1 0,1 

5 Trạm Viễn Thông Duc-Lac2 0,05 0,02 0,03
Thôn Thượng 

Tiến - Xã Hòa 
0,1 0,12 

6 Trạm Viễn Thông Duc-Hoa 0,05 0,05
Thôn Đông Đoài - 

 Xã Hòa Lạc
0,1 0,1 

7 Trạm Viễn Thông Duc-Chau 0,06 0,06
Thôn Đại Châu - 

Xã Tùng Châu
0,1 0,1 

8
Trạm Viễn Thông Truong-

Son3
0,04 0,04

Thôn Vĩnh 

Khánh - Xã 

Trường Sơn

0,1 0,1 

9 Trạm Viễn Thông Bui-Xa 0,05 0,05

Thôn Xứ Đồng 

Cơn Mưng - Xã 

Bùi La Nhân

0,1 0,1 

10 Trạm Viễn Thông Duc-Nhan 0,05 0,05
Thôn Phú Quý - 

Xã Bùi La Nhân
0,1 0,1 

11 Trạm Viễn Thông Duc-An5 0,55 0,55
Thôn Tân Tiến - 

Xã An Dũng
1,3 1,3 

12 Trạm Viễn Thông Tan-Huong2 0,02 0,02
Thôn Tân Thành - 

 Xã Tân Hương
0,1 0,1 

V Đất ở tại nông thôn 8,02 1,68 6,34 16,47 16,47

Quyết định số: 

1371/QĐ-VTHT-KTĐT, 

ngày 05/11/2021 của 

Tập đoàn Bưu chính 

viễn thông Việt Nam về 

việc phê duyệt chủ 

trương đầu tư,  Dự án: 

Đầu tư xây dựng cơ sở 

hạ tầng các trạm BTS  

trên địa bàn huyện Đức 

Thọ

Phụ lục 1.8 ĐT 3
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Tên công trình, dự án  Căn cứ pháp lýSTT
Địa điểm 

(Thôn.., xã....)

Diện tích 

thu hồi 

đất (ha)

Sử dụng từ loại đất (ha) Nguồn kinh phí thực hiện (tỷ đồng)

1 Đất ở đấu giá thôn Châu Thịnh 1,00 0,08 0,92 Xã Tùng Châu 0,2 0,2 

QĐ số: 942/QĐ-

UBNDngày11/3/2021  

của UBND huyện Đức 

Thọ  về việc phê duyệt 

QH chi tiết đất ở khu 

dân cư tỉ lệ 1/500 xã 

Tùng Châu

2 Đất ở thôn Làng Hạ 0,03 0,03 Xã Hòa Lạc 0,1 0,1 

Quyết Định số 3723 

ngày 14/7/2021 của 

UBND Huyện Đức Thọ 

về việc phê duyệt quy 

hoạch chi tiết xây dựng 

khu dân cư xã Hoà Lạc-

huyện Đức Thọ-tỉnh Hà 

Tĩnh

3 Đất ở xen dắm  Đồng Cổ Cò 0,20 0,20

Thôn Trung Bắc, 

Trung Khánh xã 

Lâm Trung Thủy

0,5 0,5 

QĐ số: 11075/QĐ-

UBND ngày 17/8/2021  

của UBND huyện Đức 

Thọ  về việc phê duyệt 

QH chi tiết đất ở khu 

dân cư tỷ lệ 1/500 xã 

Lâm Trung Thuỷ, huyện 

Đức Thọ

4 Đất ở Đồng Dăm Dài 1,00 1,00

Thôn Trung 

Thành, xã Lâm 

Trung Thủy

2,3 2,3 

QĐ số: 5691/QĐ-

UBND ngày 23/11/2018  

 của UBND huyện Đức 

Thọ  về việc phê duyệt 

QH chi tiết đất ở khu 

dân cư tỷ lệ 1/500 xã 

Đức Thuỷ, huyện Đức 

Phụ lục 1.8 ĐT 4
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Tên công trình, dự án  Căn cứ pháp lýSTT
Địa điểm 

(Thôn.., xã....)

Diện tích 

thu hồi 

đất (ha)

Sử dụng từ loại đất (ha) Nguồn kinh phí thực hiện (tỷ đồng)

5 Đất đường trục xã (làng sét) 0,90 0,90

Thôn Châu 

Thịnh, xã Tùng 

Châu

2,1 2,1 

QĐ số: 942/QĐ-UBND 

ngày 11/3/2021 của 

huyện Đức Thọ phê 

duyệt quy hoạch chi tiết 

xây dựng khu dân cư tỷ 

lệ 1/502

6
Đất ở xen dắm thôn Văn 

Khang
0,04 0,04

Thôn Văn Khang 

-Tùng Châu
0,1 0,1 

QĐ số 12637/QĐ-

UBND huyện Đức Thọ 

ngày 29/10/2021 phê 

duyệt quy hoạch xen 

dắm khu dân cư tỷ lệ 

1/500 xã Tùng Châu

7
Đất ở vùng Trảng Bàng thôn 

Tân Sơn
1,00 1,00

 Thôn Tân Sơn, 

Xã Hòa Lạc 
2,3 2,3 

Quyết Định số 3723 

ngày 14/7/2021 của 

UBND Huyện Đức Thọ 

về việc phê duyệt quy 

hoạch chi tiết xây dựng 

khu dân cư xã Hoà Lạc-

huyện Đức Thọ-tỉnh Hà 

Tĩnh

8 Đất ở  xen dắm thôn Tiến Thọ 0,10 0,10
Thôn Tiến Thọ, 

xã Yên Hồ
0,2 0,2 

Quyết Định số: 12915 

ngày 17/11/2021 của 

UBND Huyện Đức Thọ 

về việc phê duyệt quy 

hoạch xen dắm khu dân 

cư tỷ lệ 1/500 xã Yên 

Hồ -huyện Đức Thọ-

tỉnh Hà Tĩnh

Phụ lục 1.8 ĐT 5
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Tên công trình, dự án  Căn cứ pháp lýSTT
Địa điểm 

(Thôn.., xã....)

Diện tích 

thu hồi 

đất (ha)

Sử dụng từ loại đất (ha) Nguồn kinh phí thực hiện (tỷ đồng)

9 Đất ở Ngụ Lầu thôn Hoa Đình 1,40 1,40
Thôn Hoa Đình, 

xã Bùi La Nhân
3,2 

Quyết Định số:  2722 

ngày 05/5/2016 của 

UBND Huyện Đức Thọ 

về việc phê duyệt quy 

hoạch chi tiết đất ở xen 

dắm khu dân cư  năm 

2016 xã Bùi Xá-huyện 

Đức Thọ-tỉnh Hà Tĩnh

10 Đất ở thôn Sơn Quang 1,00 1,00
Thôn Sơn Quang, 

xã Đức Lạng
2,7 2,7 

Quyết Định số: 12916 

ngày 17/11/2021 của 

UBND Huyện Đức Thọ 

về việc phê duyệt quy 

hoạch xen dắm khu dân 

cư tỷ lệ 1/500 xã Đức 

Lạng-huyện Đức Thọ-

tỉnh Hà Tĩnh

11
Đất ở xen dắm thôn Thọ 

Tường
0,05 0,05

Thôn Thọ Tường, 

xã Liên Minh

Quyết Định số: 3446 

ngày 17/11/2021 của 

UBND Huyện Đức Thọ 

về việc phê duyệt quy 

hoạch chi tiết đất ở khu 

dân cư tỷ lệ 1/500 xã 

Liên Minh -huyện Đức 

Thọ-tỉnh Hà Tĩnh

12
Đất ở Đồng Mý thôn Yên 

Thắng
1,30 0,40 0,90

  Thôn Yên 

Thắng, xã Hòa 

Lạc 

2,8 2,8 

Quyết Định số 3723 

ngày 14/7/2021 của 

UBND Huyện Đức Thọ 

về việc phê duyệt quy 

hoạch chi tiết xây dựng 

khu dân cư xã Hoà Lạc-

huyện Đức Thọ-tỉnh Hà 

Tĩnh

VI Đất ở đô thị 1,60 1,6 3,7 3,7

Phụ lục 1.8 ĐT 6
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Tên công trình, dự án  Căn cứ pháp lýSTT
Địa điểm 

(Thôn.., xã....)

Diện tích 

thu hồi 

đất (ha)

Sử dụng từ loại đất (ha) Nguồn kinh phí thực hiện (tỷ đồng)

1

Phân khu xây dựng mở rộng 

thị trấn Đức Thọ: Đất ở đô thị 

(OM-09)

1,60 1,60
TDP 8, Thị trấn 

Đức Thọ
3,7 3,7 

QĐ số: 2345/QĐ-

UBND ngày 24/4/2019 

của huyện Đức Thọ  và 

QĐ số: 7324/QĐ-

UBND ngày 03/12/2020 

của huyện Đức Thọ về  

phê duyệt điều chỉnh xứ 

đồng Nhà Lay trên 

(OM9). QĐ số: 1134-

1159/QĐ-UBND ngày 

16/8/2019 của huyện 

Đức Thọ về việc thu hồi 

đất để bồi thường, hỗ 

trợ GPMB thực hiện 

Quy hoạch đất ở dân cư 

Thị trấn Đức Thọ

VII
Đất làm nghĩa trang, nghĩa 

địa, nhà tang lễ, NHT
0,17 0,17 0,2 0,2

1
Mở rộng  nghĩa trang số 1 

(Thôn Tân Quang)
0,17 0,17

Thôn Tân Quang, 

xã Tân Hương
0,19

Quyết định số : 

4777/QĐ - UBND ngày 

25 tháng 9 năm 2018 

của UBND huện Đức 

Thọ Phê duyệt quy 

hoạch tổng mặt bằng sử 

dụng đất nghĩa trang số 

1 xã Tân Hương, huyện 

Đức Thọ , tỉnh Hà Tĩnh

33 Tổng A: 33 CTDA 14,37 6,86 7,51 30,92 8,49 16,66 5,78 

I Đất cụm công nghiệp 62,10 58,00 4,10 92,25 92,25

1
Cụm tiểu thủ công nghiệp Lạc 

Thiện
5,00 5,00

Thôn Trung Tiến, 

xã Lâm Trung 

Thủy

6,75 6,75

Nghị quyết số: 256/NQ-

HĐND ngày 08/12/2020 

của HĐND tỉnh Hà Tĩnh 

B. Công trình, dự án cần thu hồi đất đã được HĐND tỉnh thông qua tại các Nghị quyết số 256/NQ-HĐND ngày 08/12/2020; Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 17/7/2021; Nghị quyết số 35/NQ-HĐND 

ngày 06/11/2021 nay chuyển sang thực hiện trong năn 2022

Phụ lục 1.8 ĐT 7
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Tên công trình, dự án  Căn cứ pháp lýSTT
Địa điểm 

(Thôn.., xã....)

Diện tích 

thu hồi 

đất (ha)

Sử dụng từ loại đất (ha) Nguồn kinh phí thực hiện (tỷ đồng)

2
Cụm công nghiệp huyện Đức 

Thọ
57,10 53,00 4,10

Thôn Châu Lĩnh, 

xã Tùng Ảnh; 

Thôn Phượng 

Thành, xã Tân 

Dân, thị trấn Đức 

Thọ

85,50 85,50

Nghị quyết số: 256/NQ-

HĐND ngày 08/12/2020 

của HĐND tỉnh Hà Tĩnh 

II
Đất xây dựng  cơ sở dịch vụ 

xã hội 0,43 0,43 0,60 0,60 

1 Nhà tình thương 0,43 0,43 Xã Liên Minh 0,60 0,60

Nghị quyết số: 256/NQ-

HĐND ngày 08/12/2020 

của HĐND tỉnh Hà Tĩnh 

III
 Đất xây dựng cơ sở giáo 

dục và đào tạo
0,80 0,70 0,10 0,50 0,50

1
Mở rộng Trường Mầm Non 

Liên Minh
0,80 0,70 0,10

Thôn Thọ Ninh, 

xã Liên Minh
0,50 0,50

Nghị quyết số: 256/NQ-

HĐND ngày 08/12/2020 

của HĐND tỉnh Hà Tĩnh 

IV Đất giao thông 21,09 11,80 9,29 25,10 1,00 24,10

1
Đường Đức Đồng - Đức Lập - 

Tân Hương
5,39 5,39

xã Đức Đồng, 

Tân Dân, Tân 

Hương

0,40 0,40

Nghị quyết số: 256/NQ-

HĐND ngày 08/12/2020 

của HĐND tỉnh Hà Tĩnh 

2

Đường giao thông TDP2 

(Đường trước trường Mầm 

non thị trấn)

0,30 0,30
Tổ dân phố 2, 

Thị Trấn Đức Thọ
0,40 0,40

Nghị quyết số: 256/NQ-

HĐND ngày 08/12/2020 

của HĐND tỉnh Hà Tĩnh 

3
Mở rộng đường Tân Hương đi 

Phú Lộc Can Lộc
2,17 2,17

Thôn Tân Nhân, 

xã Tân Hương
7,80 0,20

Nghị quyết số: 256/NQ-

HĐND ngày 08/12/2020 

của HĐND tỉnh Hà Tĩnh 

4
Đường Huyện lộ ĐH56 qua xã 

Hòa Lạc, huyện Đức Thọ
3,73 2,00 1,73 Xã Hòa Lạc 5,10 5,10

Nghị quyết số: 18/NQ-

HĐND ngày 17/7/2021 

của HĐND tỉnh Hà Tĩnh 

5

Đường từ Thị Trấn đến khu 

lưu niệm Trần Phú, huyện 

Đức Thọ

5,00 5,00

Thị trấn Đức 

Thọ, Xã Tùng 

Ảnh

10,00 10,00

Nghị quyết số: 18/NQ-

HĐND ngày 17/7/2021 

của HĐND tỉnh Hà Tĩnh 
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6

Nâng cấp tuyến đường nối 

QL8A - Cụm Công nghiệp 

Thái Yên - QL15A, huyện 

Đức Thọ

4,50 4,50
Xã Thanh Bình 

Thịnh
9,00 9,00

Nghị quyết số: 18/NQ-

HĐND ngày 17/7/2021 

của HĐND tỉnh Hà Tĩnh 

V Đất thủy lợi 5,60 4,10 1,50 7,80 7,80

1
Dự án Ngàn Trươi - Cẩm 

Trang Gd 2 (Đợt 5)
0,30 0,30 Toàn xã Tân Dân 0,40 0,40

Nghị quyết số: 256/NQ-

HĐND ngày 08/12/2020 

của HĐND tỉnh Hà Tĩnh 

2

Kè chống sạt lở bờ hữu sông 

Ngàn Sâu Đồng - Lạc ( giai 

đoạn 2)

2,30 2,30
Các xã: Xã Đức 

Đồng, Hòa Lạc
2,90 2,90

Nghị quyết số: 256/NQ-

HĐND ngày 08/12/2020 

của HĐND tỉnh Hà Tĩnh 

3

Kè chống sạt lở bờ tả sông La 

đoạn qua các xã Trường Sơn - 

Liên Minh

3,00 1,50 1,50
 Trường Sơn, 

Liên Minh 
4,50 4,50

Nghị quyết số: 18/NQ-

HĐND ngày 17/7/2021 

của HĐND tỉnh Hà Tĩnh 

VI Đất công trình năng lượng 0,30 0,25 0,05 0,57 0,57

1

Xây dựng ĐZ, TBA nâng cao 

chất lượng điện năng tại các 

xã Bùi La Nhân, Yên Hồ, 

Thanh Bình Thịnh thuộc 

huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh 

năm 2021

0,02 0,02

Xã Bùi La Nhân, 

Yên Hồ, Thanh 

Bình Thịnh

0,03 0,03

Nghị quyết số: 256/NQ-

HĐND ngày 08/12/2020 

của HĐND tỉnh Hà Tĩnh 

2

Cải tạo ĐZ 110KV Hưng 

Đông - Can Lộc và Hưng 

Đông - Linh Cảm

0,18 0,18 Xã Tùng Ảnh 0,24 0,24

Nghị quyết số: 256/NQ-

HĐND ngày 08/12/2020 

của HĐND tỉnh Hà Tĩnh 

3

Nâng cao độ tin cậy cung cấp 

điện lưới điện trung áp 22kV, 

35kV sau các TBA 110kV 

Linh Cảm (E18.2), Đức Thọ 

(E18.4), Hương Sơn (E18.7) 

khu vực huyện Đức Thọ, 

huyện Hương Sơn theo 

phương án đa chia đa nối 

(MDMC)

0,10 0,05 0,05

 Thanh Bình 

Thịnh, An Dũng, 

Bùi La Nhân, 

Liên Minh 

0,30 0,30

Nghị quyết số: 18/NQ-

HĐND ngày 17/7/2021 

của HĐND tỉnh Hà Tĩnh 

VII
Đất công trình bưu chính, 

viễn thông
0,22 0,20 0,02 0,06 0,03 0,03

Phụ lục 1.8 ĐT 9
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1 Đất Bưu điện văn hóa xã 0,20 0,20

Thôn Bình Tiến 

B, xã Thanh Bình 

Thịnh

0,03 0,03

Nghị quyết số: 256/NQ-

HĐND ngày 08/12/2020 

của HĐND tỉnh Hà Tĩnh 

2
Xây dựng trạm BTS mạng di 

động Vinaphone
0,02 0,02

Thôn Sơn Lễ - 

Xã Tùng Ảnh
0,03 0,03

Nghị quyết số: 256/NQ-

HĐND ngày 08/12/2020 

của HĐND tỉnh Hà Tĩnh 

VIII Đất cơ sở tôn giáo 0,28 0,28 0,30 0,30

1 Quy hoạch mở rộng chùa đá 0,28 0,28  Tùng Ảnh 0,30 0,30

Nghị quyết số: 256/NQ-

HĐND ngày 08/12/2020 

của HĐND tỉnh Hà Tĩnh 

IX Đất ở nông thôn 11,98 5,89 6,09 15,51 2,36 13,15

1
Quy hoạch đất ở (NVH Long 

Mã cũ)
0,03 0,03

Thôn Long Mã, 

xã An Dũng
0,01 0,01

Nghị quyết số: 256/NQ-

HĐND ngày 08/12/2020 

của HĐND tỉnh Hà Tĩnh 

2
Quy hoạch đất ở (NVH Long 

Thuỷ cũ)
0,03 0,03

Thôn Long Thuỷ, 

xã An Dũng
0,01 0,01

Nghị quyết số: 256/NQ-

HĐND ngày 08/12/2020 

của HĐND tỉnh Hà Tĩnh 

3
Quy hoạch đất ở tại nhà văn 

hóa Đông Dũng cũ
0,04 0,04

Thôn Đông 

Dũng, xã An 

Dũng

0,02 0,02

Nghị quyết số: 256/NQ-

HĐND ngày 08/12/2020 

của HĐND tỉnh Hà Tĩnh 

4
Quy hoạch xen dắm ở NVH 

(Ngoại Xuân)
0,06 0,06

Thôn Ngoại 

Xuân, xã An 

Dũng

0,03 0,03

Nghị quyết số: 256/NQ-

HĐND ngày 08/12/2020 

của HĐND tỉnh Hà Tĩnh 

5
Quy hoạch đất ở Biền Đông 

thôn Trung văn Minh
0,50 0,50

Thôn Trung văn 

Minh, xã Yên Hồ
0,70 0,70

Nghị quyết số: 256/NQ-

HĐND ngày 08/12/2020 

của HĐND tỉnh Hà Tĩnh 

6 Quy hoạch đất ở Cơn Mở 0,15 0,15

Thôn Đồng 

Quang, xã Đức 

Đồng

0,20 0,20

Nghị quyết số: 256/NQ-

HĐND ngày 08/12/2020 

của HĐND tỉnh Hà Tĩnh 

7
Đấu giá đất vùng QH đất ở 

Mậu Sáu - Trục xã 
0,54 0,54

Thôn Quang 

Chiêm, xã Thanh 

Bình Thịnh

0,80 0,80

Nghị quyết số: 256/NQ-

HĐND ngày 08/12/2020 

của HĐND tỉnh Hà Tĩnh 

8
Quy hoạch đất ở thôn Long 

Thành (Chợ chay Cũ)
0,22 0,22

Thôn Long 

Thành, xã An 

Dũng

0,30 0,30

Nghị quyết số: 256/NQ-

HĐND ngày 08/12/2020 

của HĐND tỉnh Hà Tĩnh 
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9

Đất ở đồng Trưa, Sau Làng 

(Đồng Hòa, Tân Xuyên, Tân 

Mỹ)

0,40 0,40 

Thôn Đồng Hòa, 

Tân Xuyên xã 

Tân Dân

0,55 0,55

Nghị quyết số: 256/NQ-

HĐND ngày 08/12/2020 

của HĐND tỉnh Hà Tĩnh 

10 Đất ở Quang Tiến 0,66 0,19 0,47

Thôn Quang 

Tiến, xã Thanh 

Bình Thịnh

0,50 0,50

Nghị quyết số: 256/NQ-

HĐND ngày 08/12/2020 

của HĐND tỉnh Hà Tĩnh 

11
Khu dân cư cổng xóm 6 thôn 

Cữu Yên
0,42 0,14 0,28

Thôn Yên Cử, xã 

Trường Sơn
0,30 0,30

Nghị quyết số: 256/NQ-

HĐND ngày 08/12/2020 

của HĐND tỉnh Hà Tĩnh 

12 Khu dân cư thôn Ninh Thái 0,08 0,03 0,05
Thôn Ninh Thái, 

xã Trường Sơn
0,12 0,12

Nghị quyết số: 256/NQ-

HĐND ngày 08/12/2020 

của HĐND tỉnh Hà Tĩnh 

13 Đất ở Đồng Trạng 1,00 1,00
Thôn Hồng Hoa, 

xã Đức Đồng
1,40 1,40

Nghị quyết số: 256/NQ-

HĐND ngày 08/12/2020 

của HĐND tỉnh Hà Tĩnh 

14 Đất ở xen dắm 0,40 0,20 0,20

Thôn Hoà Thái, 

Đông Đoài, Thị 

Hoà, Đông Xá, 

xã Hoà Lạc

0,50 0,50

Nghị quyết số: 256/NQ-

HĐND ngày 08/12/2020 

của HĐND tỉnh Hà Tĩnh 

15 Đất ở Vùng De, Vồng Trên 0,70 0,50 0,20

 Thôn Thọ 

Tường, xã Liên 

Minh

0,93 0,93

Nghị quyết số: 256/NQ-

HĐND ngày 08/12/2020 

của HĐND tỉnh Hà Tĩnh 

16 Đất ở Vùng đồng sau chùa 1,00 1,00

Thôn Bình Định, 

xã Thanh Bình 

Thịnh

1,40 1,40

Nghị quyết số: 256/NQ-

HĐND ngày 08/12/2020 

của HĐND tỉnh Hà Tĩnh 

17  Đất ở khu dân cư Mụ Sại 0,66 0,13 0,53

Thôn Vĩnh 

Khánh, xã 

Trường Sơn

0,90 0,90

Nghị quyết số: 256/NQ-

HĐND ngày 08/12/2020 

của HĐND tỉnh Hà Tĩnh 

18
Đất ở bám đường  LX  Yên 

Hồ - Quang Vĩnh
0,40 0,40

Thôn Tiến Hoà, 

xã Yên Hồ
0,55 0,55

Nghị quyết số: 256/NQ-

HĐND ngày 08/12/2020 

của HĐND tỉnh Hà Tĩnh 

19 Đất ở xen dắm thôn Thị Hoà 0,08 0,08 Xã Hòa Lạc 0,05 0,05

Nghị quyết số: 18/NQ-

HĐND ngày 17/7/2021 

của HĐND tỉnh Hà Tĩnh 
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20 Đất ở Vông Trên 0,17 0,17 Xã Liên Minh 0,10 0,10

Nghị quyết số: 18/NQ-

HĐND ngày 17/7/2021 

của HĐND tỉnh Hà Tĩnh 

21
Đất ở Nhà Bái, Đồng Xư thôn 

Ngoại Xuân, Đại An
1,00 0,14 0,86 Xã An Dũng 1,50 1,50

Nghị quyết số: 18/NQ-

HĐND ngày 17/7/2021 

của HĐND tỉnh Hà Tĩnh 

22 Đất ở dân cư Nhà An 2,34 2,34 Xã Quang Vĩnh 4,00 4,00

Nghị quyết số: 35/NQ-

HĐND ngày 06/11/2021 

của HĐND tỉnh Hà Tĩnh 

23 Đất ở Vùng Nuôi Tài 0,50 0,50
Xã Lâm Trung 

Thuỷ
0,29 0,29

Nghị quyết số: 18/NQ-

HĐND ngày 17/7/2021 

của HĐND tỉnh Hà Tĩnh 

24 Đất ở Đồng Quang 0,60 0,60 Xã Đức Đồng 0,35 0,35

Nghị quyết số: 18/NQ-

HĐND ngày 17/7/2021 

của HĐND tỉnh Hà Tĩnh 

 

X Đất ở đô thị 9,70 9,7 13,50 13,50

1
Xây dựng khu dân cư OM-10, 

OM-11, OM-12
9,70 9,70

Nhà lay trên, Thị 

trấn Đức Thọ
13,50 13,50

Nghị quyết số: 256/NQ-

HĐND ngày 08/12/2020 

của HĐND tỉnh Hà Tĩnh 

XI Đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,55 0,35 0,20 0,80 0,50 0,30

1 Thi hành án (nhà lay) 0,35 0,35
Tổ Dân Phố 7, 

Thị trấn Đức Thọ
0,50 0,50

Nghị quyết số: 256/NQ-

HĐND ngày 08/12/2020 

của HĐND tỉnh Hà Tĩnh 

2 Mở rộng UBND xã Liên Minh 0,20 0,20
Thôn Thọ Ninh, 

xã Liên Minh
0,30 0,30

Nghị quyết số: 256/NQ-

HĐND ngày 08/12/2020 

của HĐND tỉnh Hà Tĩnh 

XII
Đất làm nghĩa trang, nghĩa 

địa
3,30 3,30 4,40 4,40

1
Mở rộng nghĩa trang Đồng 

Vòng, thôn Đại Lợi
1,00 1,00

Thôn Đại Lợi, xã 

Thanh Bình Thịnh
1,30 1,30

Nghị quyết số: 256/NQ-

HĐND ngày 08/12/2020 

của HĐND tỉnh Hà Tĩnh 

2 Mở rộng nghĩa trang Nhà Liêu 0,30 0,30 

Thôn Quang 

Tiến, xã Thanh 

Bình Thịnh

0,40 0,40

Nghị quyết số: 256/NQ-

HĐND ngày 08/12/2020 

của HĐND tỉnh Hà Tĩnh 
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3 Mở rộng nghĩa trang Cửa Trại 2,00 2,00
Thôn Phú Quý, 

xã Bùi La Nhân
2,70 2,70

Nghị quyết số: 256/NQ-

HĐND ngày 08/12/2020 

của HĐND tỉnh Hà Tĩnh 

XIII Đất sinh hoạt cộng đồng 0,06 0,06 0,08 0,08

1
Mở rộng Nhà văn hóa Tổ dân 

phố 2
0,06 0,06

Tổ dân phố 2, 

Thị Trấn Đức Thọ
0,08 0,08

Nghị quyết số: 256/NQ-

HĐND ngày 08/12/2020 

của HĐND tỉnh Hà Tĩnh 

50 TỔNG B : 50 CTDA 116,41 94,29 22,12 161,47 9,10 132,71 19,06 0,60

83 TỔNG A+B : 83 CTDA 130,78 101,15 29,63 192,39 9,10 141,20 35,72 6,38

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH 
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